TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII
MÔN GDCD 6. NĂM HỌC 2022-2023
Giáo viên: Thái Thị Hồng Thắm. Điện thoại: 0944408283
Phần 1. Kiến thức trọng tâm
* Bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người.
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm từ con người.
- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ con người.
- Thực hành được ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn.

* Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.

- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.

- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.

- Thực hành được ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn.

* Bài 9: Tiết kiệm
- Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiêm (tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện nước,…)
- Hiểu vì sao phải tiết kiệm.

- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.

- Nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.

- Phê phán những biểu hiện lãng phí. 
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

A. Phần trắc nghiệm: 
`Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu trả lời sau

Câu 1: “Tình huống nguy hiểm từ ........ là tình huống nguy hiểm do các hành vi của con người gây ra, làm thiệt hại đến tính mạng, tinh thần, tài sản của con người và xã hội”.

A.động vật.                     B.thiên nhiên.              C.con người          D.thiên tai.                                                                                  
Câu 2: Trong các đáp án sau, đáp án nào thể hiện một trong những tình huống nguy hiểm từ con người?

A. Bạo lực học đường                                   C. Động đất
B. Mưa                                                          D. Cầu vồng     
Câu 3: Trong các đáp án sau,  đáp án nào là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?

A. Cháy nổ                  B. Hỏa hoạn               C. Lũ quét                D. Đua xe                                                                                            
Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện tiết kiệm?

A. Bật điện ngay cả khi trong phòng đã sáng rõ.          
B. Xả nước uống để rửa tay.
C. Ngồi trong giờ học nói chuyện riêng.                
D. Tắt quạt, điện khi ra khỏi lớp tập thể dục.
Câu 5: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 

A. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.

B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.

C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.

D. Không đùa nghịch, chạy nhảy trên cầu thang.

Câu 6: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần

A. nghĩ các tình huống nguy hiểm không quan trọng.

B. không cần học tập các kĩ năng ứng phó tình huống nguy hiểm.

C. bình tĩnh, tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm.

D. khi gặp nguy hiểm không cần sự trợ giúp của người khác.

Câu 7: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên

A. đi một mình nơi vắng người.                       
B. cảnh giác và hạn chế tiếp xúc với người lạ.

C. đi đâu không xin phép bố mẹ.                      
D. dễ dàng kết bạn với người lạ.

Câu 8: Hạnh đang xem chương trình TV yêu thích thì trời bỗng nổi cơn dông, mây đen ùn ùn kéo tới, trời mưa tầm tã. Nếu em là Hạnh em sẽ làm như thế nào? 
A. Tiếp tục xem chương trình yêu thích                      
B. Tắt tivi và các thiết bị điện.

C. Tắt tivi và ra ngoài xem hiện tượng mưa dông.

D. Mở các chương trình để theo dõi tiếp.

Câu 9: Em đồng tình với việc làm nào dưới đây? 

A. Trời mưa rất to, hai bạn Lâm và Hưng vẫn đạp xe về nhà.

B. Trong khi sấm sét, Bình vẫn sử dụng tivi và các thiết bị điện.

C. Xem dự báo thời tiết về cơn mưa dông sắp đến, Hồng đã ở lại trường đợi hết dông mới về nhà.

D. Con suối có nước dâng cao nhưng bạn H vẫn cố bơi ra xa.

Câu 10: Sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là

A. keo kiệt.               B. hà tiện.                C. tiết kiệm.                 D. bủn xỉn.

Câu 11: Tiết kiệm là :

 A. biết sử dụng hợp lí, có hiệu quả của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

 B. sử dụng thoải mái thời gian, sức lực, của cải vật chất và sức lực của mình và của người khác.

C. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách hoang phí.

 D. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách xa xỉ.

Câu 12: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta

A. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.             B. sống có ích.

C. yêu đời hơn.                                                               D. tự tin trong công việc.

Câu 13: Ý nghĩa nào sau đây không phải sống tiết kiệm

A. giúp con người biết quý trọng thành quả lao động của bản thân và người khác.

B. đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

C. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.

D. tằn tiện trong chi tiêu giúp làm giàu cho gia đình và xã hội.

Câu 14: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?

A. Có công mài sắt có ngày nên kim.          B. Học, học nữa, học mãi.

C. Tích tiểu thành đại.                            D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Câu 15: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào?

A. Nhân phẩm.            B. Sức khỏe.                 C. Lời nói.                D. Danh dự
Câu 16: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng ?
A. Tự nhiên.
           B. Nhân tạo.            C. Đột biến.
                 D. Chủ đích.                        
Câu 17. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
A. Chơi game.

B. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.

C. Đi chơi với bạn bè.     

D. Học bài cũ và soạn bài mới, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
Câu 18. Khi phát hiện đám cháy, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?

A. 115                         B. 114                              C. 113                D. 112

B. Phần tự luận: 

Câu 1: Tiết kiệm là gì? Nêu biểu hiện của tiết kiệm? Kể một số ví dụ thể hiện tính tiết kiệm của bản thân?

Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ con người là gì? Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người?

Câu 3:   Đọc thông tin và trả lời câu hỏi sau:                                               

CƠN BÃO SỐ 5
Sáng ngày 18/9/2020, cơn bão số 5 mang tên Noul, mạnh cấp 10, giật cấp 12 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta, gây ra những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Do ảnh hưởng của bão, rất nhiều căn nhà bị sập; hàng trăm điểm trường học bị ngập, bị tốc mái phòng học, sập hàng rào, hư hỏng thiết bị dạy học; hàng chục nghìn héc-ta lúa bị ngập nặng; nhiều cột điện bị gãy đổ; nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng trong nước.

a. Qua đoạn thông tin trên, theo em cơn bão số 5 (năm 2020) đã gây ra những thiệt hại gì đối với các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp?

b. Theo em, để ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên chúng ta cần phải có những kĩ năng gì?

Câu 4: Tình huống: 

Lan đang ở nhà một mình thì có người hàng xóm sang chơi và nói bố mẹ nhờ sửa giúp đồ điện trong nhà. Lúc đầu, họ không có biểu hiện gì lạ, nhưng khi Lan đưa họ vào trong bếp để sửa giúp tủ lạnh thì thấy người này cứ nhìn ngó xung quanh như đang để ý xem có ai không và còn hỏi Lan những câu hỏi kì lạ, có vẻ quan tâm quá mức tới chuyện riêng tư của mình.

 Theo em, Lan có đang gặp phải tình huống nguy hiểm không? Đó là tình huống gì? Lan nên làm gì trong tình huống đó?

Câu 5: Xử lý tình huống:
Hà đang dùng hộp búp màu rất tốt, nhân dịp sinh nhật Hà được bạn tặng thêm một hộp giống hệt hộp đang dùng. Hà định bỏ hộp bút màu đang sử dụng để dùng hộp mới.

a. Suy nghĩ của Hà đúng hay sai? Vì sao?

b. Em sẽ khuyên Hà như thế nào?

